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Tóm tắt
Nghiên cứu, ghi chép tư liệu từ thiên nhiên và thực tế cuộc sống là công việc thường xuyên và 

liên tục của các họa sỹ và nhà thiết kế Mỹ thuật ứng dụng. Bởi thiên nhiên là nguồn tư liệu vô tận, 
đa dạng và quý giá về vẻ đẹp cấu trúc hình thể và màu sắc. Chính vì vậy, thiên nhiên là cội nguồn 
cảm xúc rất mãnh liệt cho các họa sỹ thiết kế và các nghệ sỹ trong quá trình sáng tạo và thiết kế các 
tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng. 

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, các nhà thiết kế đã ghi chép và cách điệu, khái quát hóa, biểu 
tượng hóa theo cấu trúc hài hòa, kết hợp theo một phong cách nhất quán tạo nên những họa tiết có 
vẻ đẹp mô phỏng từ tự nhiên. Những hoạ tiết đó được ứng dụng trên trang phục, trang sức, thiết kế 
nội thất, đồ họa và các vật dụng sinh hoạt và trong hệ thống nhận diện thương hiệu, công trình kiến 
trúc tạo điểm nhấn và phong cách nghệ thuật. 

Cũng là cách điệu, mô phỏng sinh học từ thiên nhiên nhưng mỗi dân tộc, mỗi họa sỹ thiết kế 
lại có một cách khác nhau. Không những thế, tuỳ theo chất liệu sử dụng, việc khái quát, cách điệu 
cũng có sự khác biệt. Vì vậy, những hình ảnh đó khi thể hiện trên mặt phẳng khác với thể hiện trên 
khối, trong không gian; thể hiện trên đường diềm, trên tranh khác với thể hiện trong kiến trúc và các 
sản phẩm mỹ thuật ứng dụng. Chính vì vậy, mỗi họa tiết đã được cách điệu được sử dụng trên từng 
sản phẩm sẽ mang lại những giá trị thẩm mỹ và ứng dụng khác nhau.
Từ khóa: Nghiên cứu, ghi chép thiên nhiên, cách điệu hoa lá, động vật, giá trị ứng dụng, thiết kế 
sản phẩm. 

Researching, documenting, stylizing floral and faunal: From theory to practices in applied 
art products
Abstract

Researching and documenting the natural world is the regular and continuous work of painters 
and designers of applied arts. Nature is an inexhaustible, diverse and precious source of beauty in 
structure, shape, and color…Therefore, nature is an intense, endless emotional source for designers 
and artists in the process of creating and designing works of art and applied art products. Inspired 
by nature, the designers took notes and stylized, generalized, and symbolized objects according to 
structure, harmonized those structural features, and combined them in a consistent style to create 
so the textures have a beauty that simulates nature. Those motifs are applied to costumes, jewelry, 
interior design, graphics, and living items and in the brand identity system, architectural works 
create accents and artistic styles. It is also stylized, simulating biology from nature, but each ethnic 
group and each artist's design has a different way. Not only that, depending on the materials used, 
the generalization and stylization are also different. As a result, those images when represented on 
the plane are different from the representation on the block, in space; shown on frills, on paintings 
are different from those shown in architecture and applied art products. Therefore, each stylized 
motif used on each product will bring different aesthetic values and applications. Although it has 
been known by the same name as biological stylization, biological simulation each nation, each 
artist, and each designer stylizes and simulates one natural object differently.
Keywords: Reasearch, natural documenting, floral and faunal stylizing, application value, product design.
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1. Khái quát về cách điệu họa tiết
1.1. Khái niệm

 Qua nghiên cứu vốn cổ dân tộc, ta 
nhận thấy: tất cả những hình trang trí khi 
được đưa vào ứng dụng trong thực tế, từ 
hình người cho đến hoa lá, chim muông 
đều được ông cha ta cách điệu rất phong 
phú và đa dạng. Qua đó, ta thấy muốn có 
một hình tượng trang trí cụ thể, đẹp mắt, 
trước tiên, người vẽ phải biết tinh giản, gạn 
lọc những nét điển hình nhất của vật mẫu. 
Con người lấy cảm hứng sáng tạo từ thiên 
nhiên và trong lao động: cỏ, cây, hoa, lá, 
động vật… Trong thực tế, bản thân mỗi vật 
đều có sẵn những nét đẹp tiềm ẩn tạo cảm 
xúc cho các nghệ sỹ tìm tòi, khai thác và 
chuyển thể thành những hình trang trí và bố 
cục cụ thể mang tính sáng tạo và khái quát 
cao. Dù khai thác vẻ đẹp thiên nhiên ở góc 
độ nào thì nó vẫn phải mang sắc thái và vẻ 
đẹp riêng của nó, không thể thay đổi, nhầm 
lẫn với những thứ khác. Những bông hoa 
cúc cách điệu, dù được thể hiện theo cách 
này hay cách khác vẫn khiến người xem dễ 
dàng nhận biết và phân biệt được với hoa 
sen hay hoa hồng. 

Không một việc sáng tạo nghệ thuật 
nào mà trước đó, không phải làm công việc 

khái quát hóa, khởi đầu là bước phân tích và 
tổng hợp. Để làm được điều này, trước hết, 
cần nghiên cứu quan sát đối tượng thật kỹ, 
phân tích những đường nét cơ bản, cấu trúc 
của đối tượng; mở rộng sự tìm hiểu với các 
đối tượng cùng loại; so sánh với những đối 
tượng khác loại để tổng hợp, chọn lọc, rút 
ra những nét đặc trưng có tính thông tin cao 
dùng nhận biết đối tượng. Để thành công 
trong cách điệu hóa một chủ đề, người nghệ 
sĩ cần biết cách - nhìn sát và lựa chọn cẩn 
thận phương thức thể hiện. Học - nhìn ở đây 
có nghĩa là học quan sát, biết chắt lọc và 
chú ý tập trung vào những chi tiết điển hình, 
đặc trưng và khó nhầm lẫn của đối tượng, 
đó là quá trình ghi chép và cách điệu, khái 
quát hóa đối tượng nghệ thuật.

Cách điệu là một hình thức khái quát 
hoá quan trọng trong nghệ thuật. Cách điệu 
tiếng Anh là Stylized, có nghĩa là, bằng cách 
biểu đạt đơn giản, nhấn mạnh ý chính cần 
nêu, phát hiện yếu tố đẹp của đối tượng đó, 
và có thể đem nó dùng làm mô típ trang trí. 
Khái quát hóa không chỉ là lược bỏ những 
chi tiết của một hình vẽ mà nó là một công 
việc rất phức tạp, tinh vi, điêu luyện, là việc 
tinh lọc để giữ lại những hình thiết yếu, diễn 
tả cái cốt lõi của sự vật.

Những đối tượng được chọn lựa để 
cách điệu thành họa tiết trang trí thường là 
những vật rất gần gũi với cuộc sống và nếp 
nghĩ của con người, đôi khi cũng có những 
họa tiết được sáng tạo dựa trên trí tưởng 
tượng về thần thánh, tiên, rồng, phượng… 
nhưng những hình tượng ấy cũng không 
tránh khỏi sự na ná hình thù của con người 
hay con vật trong thực tế.

- Hình tượng tiên: giống các cô gái 

mảnh mai, mềm mại.
- Rồng, nghê: được khai thác từ sư tử, 

hổ, trăn, rắn…
- Hình tượng Phật, ông Thiện, ông 

Ác, tăng ni, phật tử… đều được sử dụng 
từ những hình mẫu có trong đời sống thực 
tế của con người mà nâng lên thành những 
biểu tượng riêng nhằm phục vụ nhu cầu về 
tâm linh, tôn giáo.

Các họa tiết được cách điệu trong nghệ 
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thuật trang trí rất đa dạng và phong phú; nó 
biến các vật dụng và các địa điểm cần trang 
trí trở nên đẹp hơn, có giá trị hơn về mọi 
mặt. Họa tiết trang trí biến các vật dụng sản 
phẩm thường ngày từ ấm chén, bàn, ghế, 
bình, lọ, khăn quàng… cho đến những tấm 
thiệp mừng, bao bì bánh kẹo, gói quà… trở 
nên hấp dẫn. Trang trí luôn làm đẹp cho 
các nơi công cộng, nơi hội họp, sinh hoạt 
xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt của 
đất nước nói chung, của gia đình và mỗi cá 
nhân nói riêng. Đâu đâu, ở lĩnh vực nào, họa 

tiết trang trí cũng có mặt và đóng góp một 
cách tích cực trong sự phát triển chung của 
thời đại. 
1.2. Ghi chép và cách điệu hoa lá và 
động vật

Cách điệu hoa lá là quá trình đơn giản 
và lược bỏ đi những chi tiết không cần thiết, 
rườm rà để giữ lại những nét đẹp điển hình 
của loại hoa lá đó, giúp cho chúng đẹp 
thêm, có giá trị hơn. Nghĩa là phần nào biết 
nâng những hình vẽ hoa lá từ tự nhiên lên 
một bước, tiến dần đến trang trí cách điệu.

 Ghi chép và cách điệu hoa lá và động 
vật, côn trùng có nhiều phương pháp và 
còn tuỳ theo chất liệu. Đồng thời, phải thực 
hiện theo một lộ trình chuyển hóa tư liệu từ 
ghi chép trực quan đối tượng đến khái quát 
bằng nét, bằng mảng, sau đó, biểu tượng 
hóa hoặc mô đun hóa đối tượng thành các 
họa tiết (pattern) trang trí theo đúng yêu cầu 
của bố cục tạo hình. Quá trình ghi chép và 
cách điệu như vậy khó nhất là cần lược bỏ 
những yếu tố không cần thiết và phải giữ 
lại những đặc điểm điển hình và cấu trúc 
riêng biệt của đối tượng. Ngoài ra, tuỳ theo 
khuôn khổ, hình dáng đồ vật mà người thiết 
kế đưa họa tiết vào; cách điệu hoa lá, động 
vật vào đường diềm văn bia khác với cách 
điệu hoa lá trên áo, trên quạt, trên các phù 
điêu, bình phong… Trước khi cách điệu ứng 
dụng vào trong từng môi trường, chúng ta 
cần làm bố cục cân đối, hài hòa rồi dần đi 

vào chi tiết. Tuỳ theo yêu cầu và ý nghĩa của 
đối tượng cần trang trí mà khai thác các khía 
cạnh khác nhau của sự vật: Khai thác bụi 
cây, cành cây, màu sắc lá cây, thân cây hay 
các loài động vật và côn trùng… Cũng có 
khi thiết kế hình rồng ta lại dùng lá cây sắp 
đặt theo đặc trưng chuyển động của rồng để 
mô phỏng, miễn đáp ứng được yêu cầu về 
thẩm mỹ. 

Cách điệu động vật và côn trùng khó 
hơn cách điệu hoa lá, vì chúng luôn luôn 
vận động. Vì vậy, khi ghi chép, cần tiếp 
cận và nắm vững cấu tạo giải phẫu của đối 
tượng, sau đó, tùy theo từng yêu cầu chất 
liệu, kích thước khuôn khổ mà cách điệu. 
Con vật có thể được biến dạng, thay đổi, 
cường điệu hoá vài chi tiết nhưng phải giữ 
được yếu tố nhận biết và vẻ đẹp đặc trưng 
của mỗi đối tượng. 
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Có 2 cách cách điệu cơ bản: Cách điệu 
theo tự nhiên; Cách điệu theo cấu trúc.

Cách điệu theo tự nhiên: chủ yếu là 
mô phỏng theo hình dáng có sẵn của đối 
tượng tự nhiên, bớt đi những thứ quá rườm 
rà và không cần thiết, tiết điệu hóa phần nào 
các đường nét tạo hình, cường điệu hóa một 
vài chi tiết đẹp đặc trưng của đối tượng. 
Điều quan trọng nhất, tuy là mô phỏng cái 
đẹp có sẵn của tự nhiên, nhưng cũng phải có 
phần sáng tạo chủ động của người vẽ để làm 
sao vẫn có được sự hài hòa giữa cái tổng thể 
và chi tiết, tạo được nhịp điệu và nhất quán 
về cách vẽ, hay cao hơn, tức là phong cách.

Cách điệu theo cấu trúc: do yêu cầu 
phải có một loại mô típ hết sức cô đọng, 
giản đơn, có tính tượng trưng cao thì phải 
theo cách điệu lối này. Ví dụ: tộc huy, gia 
huy, quốc huy, biểu trưng của các hãng… 
Cũng có thể đó là những mô đun trang trí 
kiến trúc, gạch thông gió, chạm khắc đá, 
kim loại. Thực ra, giữa hai hình thức này 
không có ranh giới tuyệt đối mà trong nhiều 
tác phẩm, nhiều mô típ trang trí vẫn có sự 
giao thoa để phù hợp với những cung bậc 
khác nhau giữa cấu trúc và tự nhiên, giữa 
cảm xúc và trí tuệ.

    

Từ thực tế trên, ta thấy tầm quan 
trọng và vai trò ứng dụng rộng lớn trong 
việc nghiên cứu, ghi chép và cách điệu hoa 
lá, động vật đối với đời sống văn hóa và 
xã hội. Chính vì vậy, trong chương trình 
đào tạo của các trường Mỹ thuật, môn học 
Nghiên cứu, ghi chép hoa lá, động vật và 
cách điệu là học phần bắt buộc thuộc khối 
kiến thức Mỹ thuật cơ sở. Bởi học phần này 
không chỉ rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật cho 
người học, mà còn cho sinh viên tiếp xúc, 
cảm nhận và ghi lại những vẻ đẹp đa dạng, 
phong phú thực tế của thiên nhiên. Đây 
là quá trình chọn lọc, ghi chép, khai thác 
những đặc điểm cấu trúc hình thể và màu 
sắc vẻ đẹp từ thiên nhiên làm tư liệu phục 
vụ thiết kế sáng tạo các sản phẩm ứng dụng 
cho sinh viên mỗi chuyên ngành. 
2. Giá trị ứng dụng họa tiết cách điệu 
trong thiết kế sản phẩm ứng dụng

Ngày nay, các phong cách thiết kế hiện 
đại trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng phát 
triển mạnh mẽ. Các nhà thiết kế hiểu rằng 
công nghiệp hóa sẽ làm thay đổi toàn diện 

quy trình thiết kế. Họa tiết, hoa văn trang 
trí trong các sản phẩm Mỹ thuật ứng dụng 
đã trở nên quá quen thuộc, tuy nhiên, mỗi 
nhà thiết kế có cách lựa chọn và ứng dụng 
họa tiết cách điệu khác nhau, thay đổi quan 
niệm để phù hợp với thời đại mới. Từ hoa 
văn, hoạ tiết, hình thể được các họa sỹ thiết 
kế cách điệu theo những hình thức khác 
nhau, nhưng đều mang đến những luồng gió 
mới mẻ cho Mỹ thuật ứng dụng đương đại. 
Nghệ thuật trang trí họa tiết, hoa văn cá tính, 
ấn tượng trong thiết kế ứng dụng không chỉ 
là thẩm mỹ, đó còn là việc tìm kiếm các giải 
pháp thiết kế sáng tạo cho con người nhằm 
hỗ trợ sức khỏe, tạo sự an toàn và nâng cao 
chất lượng cuộc sống, phản ánh tình trạng, 
khát vọng, mơ ước và thẩm mỹ của chủ sở 
hữu. Điều này đặc biệt đúng với nhà thiết kế 
nói riêng và cộng đồng nói chung.

Hoạ tiết trên trang phục, trang sức, nội 
thất, các vật dụng sinh hoạt hay hệ thống 
nhận diện thương hiệu, công trình kiến 
trúc… đều giúp thể hiện cá tính chủ nhân và 
sự khác biệt về văn hóa, thông qua việc tạo 
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điểm nhấn, phong cách nghệ thuật riêng. 
Hoa văn của vải bọc hoặc giấy dán tường 
được cách điệu từ các chi tiết thiên nhiên 
hay từ các đường cong lả lướt, cho ta liên 
tưởng đến các đường nét tranh trừu tượng. 
Các đường nét trang trí tạo nên các chi tiết 

có hiệu ứng ba chiều cũng thường được áp 
dụng cho các bức vách. Các họa tiết cách 
điệu luôn có mối liên hệ chặt chẽ, ra đời và 
phát triển ứng với từng giai đoạn phát triển 
của ngành Mỹ thuật ứng dụng.

Giá trị thành công của các thiết kế này 
ở chỗ không chỉ chạy theo đòi hỏi và yêu 
cầu của khách hàng, mà còn khiến khách 
hàng phải mua và chờ đợi những sản phẩm 
mà một nhà thiết kế tạo ra, là sự kết hợp giữa 
yếu tố nghệ thuật và thương mại. Trong thời 
đại mới, yêu cầu về ngành Thiết kế Mỹ thuật 

ứng dụng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ở 
các thành phố lớn, nhiều công ty nước ngoài 
phát triển chuyên về lĩnh vực này. Cùng với 
quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, cơ sở 
vật chất ngày càng được nâng cấp, yêu cầu 
của khách hàng trong và ngoài nước cũng 
trở nên khắt khe.
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Ngày nay, ngoài những họa tiết được 
thể hiện bằng những phương pháp thủ công 
truyền thống, những họa tiết thiết kế sáng 
tạo càng lúc càng được thể hiện tinh xảo 
hơn nhờ vào công nghệ in ấn, khắc máy, 

khắc laser… Những công nghệ tiên tiến này 
có thể tạo ra những họa tiết đẹp rực rỡ và 
lặp lại giống hệt nhau trên những sản phẩm 
công nghiệp được sản xuất hàng loạt, chỉn 
chu hơn.

3. Kết luận
Ghi chép và cách điệu là một quy trình 

nghiên cứu, chắt lọc từ những đường nét, 
hình thể đặc trưng nhất từ những vật thể có 
thật. Thông qua sự sáng tạo của nghệ sỹ, 
vật thể được sắp xếp lại, thêm bớt chi tiết, 
màu sắc để đạt đến mức tượng trưng và biểu 
tượng cao nhất. Đồng thời, đây cũng là thủ 
pháp quan trọng trong nghệ thuật design, 
nghệ thuật tạo hình và thiết kế kiến trúc. 
Quy trình đó có sự liên kết và phối hợp chặt 
chẽ với các môn học khác như Hình họa, 
Giải phẫu, Phối cảnh, Bố cục, đường nét, 
đậm nhạt và màu sắc v.v. Tuy nhiên, nắm 
vững các thủ pháp này nhưng lại thiếu khả 
năng khái quát, không phát hiện hoặc không 
khai thác được vẻ đẹp riêng của đối tượng 
thì cũng khó tạo ra được những tác phẩm 

cách điệu đẹp mắt. Do vậy, khi ghi chép, 
chúng ta cần nắm vững tỉ lệ, giải phẫu, phối 
cảnh, bố cục, màu sắc, cùng với trí tưởng 
tượng bay bổng và sự kiên trì nghiên cứu 
tìm tòi, ta sẽ phát hiện được những yếu tố 
đẹp nhất của đối tượng để cách điệu và nhân 
giá trị đó lên. 

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, các nhà 
thiết kế cách điệu nó lên thành những nét 
chuyển động nhịp nhàng, biến chúng thành 
những hoa văn. Các hình thể này được cấu 
trúc tự do, hài hòa, kết hợp theo một phong 
cách riêng và tạo nên vẻ đẹp tự nhiên hợp 
lý. Việc sử dụng trí tưởng tượng, tư duy 
sáng tạo và kỹ năng hiệu quả, lựa chọn các 
gam màu, hoa văn, họa tiết ấn tượng là các 
yếu tố quan trọng trong nghệ thuật trang trí 
và được sử dụng trong thiết kế mang đến 
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những giá trị ứng dụng và chất lượng sống 
tốt hơn. Trong xu hướng thiết kế hiện nay, 
tính năng động trở thành một trong những 
tiêu chí hàng đầu. Vì vậy, cần có sự khéo léo 
trong việc lựa chọn những phương án trang 
trí phù hợp cho thiết kế để đảm bảo tính 
thẩm mỹ cũng như tính công năng nhằm tạo 
cảm giác thoải mái, dễ chịu và cảm hứng 
cho người sử dụng.

Nghệ thuật trang trí chính là sự ứng 
dụng các họa tiết đã được cách điệu hóa vẻ 
đẹp từ thiên nhiên vào đời sống, nhằm tạo 
ra những vật phẩm, những công trình làm 
cho chúng thêm đẹp và hoàn thiện. Họa tiết 
trang trí là điểm quan trọng hàng đầu của 
nghệ thuật làm đẹp với sự chọn lọc và phối 
hợp hài hòa các yếu tố về hình, nét, sắc độ 
và màu sắc trong một tổng thể chung được 
sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh tế 
xã hội. Vai trò của nghệ thuật trang trí có tác 

động lớn lao, góp phần dẫn dắt, hướng định 
và xây dựng lối sống, nhân cách con người.

Cùng với sự phát triển của thời đại, 
nghệ thuật trang trí là loại hình không thể 
thiếu đối với những người học về nghệ 
thuật thiết kế. Việc nắm vững những kiến 
thức cơ bản để sáng tạo ra những họa tiết 
trang trí mới ứng dụng vào quá trình thiết 
kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng là rất cần 
thiết. Thông qua các phương pháp và quy 
trình nghiên cứu, cách điệu, sáng tạo, người 
học sẽ được trang bị về kỹ năng thực hành 
cũng như những kiến thức và sự hiểu biết 
cần thiết để nâng cao ý thức thẩm mỹ cũng 
như tư duy sáng tạo trong thiết kế sản phẩm 
ứng dụng, nhằm lôi cuốn, hấp dẫn và thuyết 
phục với công chúng. Không những thế, 
chúng còn mang lại những hiệu quả và giá 
trị kinh tế rất lớn cho xã hội.
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